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BẢNG QUY CÁCH ỐNG TRẮNG DẺO 

Đường Kính 

(mm) 

Màu Sắc 

 

Chiều Dài ống 

(m) 

Trọng Lượng 

(Kg/cuồn) 

3  30  

4  33  

5  33  

6  33  

7  33  

8  33  

10  33  

12  33  

14  40  

16  40  

18  42 5 

 20  45 6, 10 

 25  45 7,10 

 30  40, 50 10, 18 

 35  40, 50 10, 20 

 40  40, 50 10, 30 

 45  50 35 

 50  50 40 

 60  50 50 

 

Chú ý : 

 Khách hàng có thể đặt hàng theo yêu cầu trọng lượng, chiều dài và màu sắc . 

 Bảng màu : Trắng        , Xanh lơ 
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